
Ngôn ngữ Ngày Thời gian TEL

tiếng Anh hàng ngày (trừ ngày nghỉ định kỳ)

tiếng Trung thứ 3・thứ 4 (trừ ngày nghỉ định kỳ)

tiếng Tagalog hàng ngày (trừ ngày nghỉ định kỳ)

tiếng Việt thứ 5

tiếng Nepan thứ 6

tiếng Bồ Đào Nha thứ 2・thứ 5

tiếng Bồ Đào Nha thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)

tiếng Anh thứ 2～thứ 5 (trừ ngày nghỉ lễ)

tiếng Trung thứ 6 9:00～17:00

tiếng Anh

tiếng Trung

thứ 2・thứ 5・thứ 6 8:30～12:30

thứ 7・chủ nhật 9:00～15:00

tiếng Anh thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ) 8:30～17:15
Takayama-shi, Hanaoka-cho 2-18

０５７７-３５-３３４６

tiếng Bồ Đào Nha thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ) 9:00～17:00
Seki-shi, Wakakusa-dori 3-1

０５７５－２３－７７１１

tiếng Anh

tiếng Tagalog

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Bồ Đào Nha 9:15～17:15

tiếng Anh

tiếng Việt

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Tagalog

tiếng Anh

thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ) 8:30～17:00
Kani shi, Hiromi 1-1

０５７４－６２－１５００

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Tagalog

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Tây Ban Nha

tiếng Tagalog

tiếng Anh

tiếng Bồ Đào Nha thứ 4 8:30～12:30
Tarui-cho, Miyashiro ２９５７ー１１
０５８４－２２－１１５２

tiếng Bồ Đào Nha thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ) 9:00～17:00
Sakahogi-cho, Torikumi ４６－１８

０５７４－２６－７１１１(số máy lẻ２１１)

tiếng Anh
Cần đặt lịch hẹn (trừ ngày nghỉ lễ, thứ 7,

chủ nhật)
Cần đặt lịch hẹn

Yaotsu-cho, Yaotsu ３９０３-２

０５７４－４３－２１１１(số máy lẻ２３５１)

tiếng Anh

tiếng Tagalog

thứ 2～thứ 5 (trừ ngày nghỉ lễ) 9:00～16:00

thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ) 9:00～15:00

thứ 2～thứ 5　(trừ ngày nghỉ lễ) 9:00～16:00

thứ 6　(trừ ngày nghỉ lễ) 9:00～15:00

tiếng Bồ Đào Nha thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ) 9:00～17:00 ０５０－１７３１－７５８２

tiếng Anh

tiếng Trung

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Tagalog

tiếng Việt

１５ Ngôn ngữ

thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ) 9:30～16:30

Gifu shi, Yanagase doori 1 -12, tầng 2 tòa nhà Gifu

Chunichi biru

０５８-２６３-８０６６

Cửa sổ tư vấn bằng tiếng nước ngoài (năm 2024)

Phòng hợp tác công dân thành phố Seki

Phòng Chiến lược Hải ngoại Thành phố Takayama

(tổ chức công) Hiệp hội quốc tế thành phố Ogaki

Phòng xúc tiến phát triển thị trấn thành phố Ogaki

(tổ chức công)  Hiệp hội quốc tế thành phố Gifu

Tên đoàn thể

Phòng tổng vụ thi trấn Sakahogi

(Trung tâm Hỗ trợ Người nước ngoài Cư trú Thị trấn

Sakahogi)

Phòng Quy hoạch và Điều phối Thị trấn Tarui

NPO Hiệp hội quốc tế Kani

FREVIA

Phòng Hợp tác Cộng đồng Thành phố Kani

Phòng chăm sóc trẻ em của Trung tâm Y tế Công cộng

 Thành phố Kani

Phòng giao lưu du lịch thành phố Kakamigahara

(tổ chức công) Trung tâm Giao lưu Quốc tế tỉnh Gifu

(Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Gifu)

Văn phòng tỉnh tại Kamo

Văn phòng tỉnh tại Seino

Phòng Hoạt động Dân cư Thành phố Toki

　Quầy tư vấn cho người nước ngoài

Phòng Xúc tiến Khu vực Thị trấn Yaotsu

Văn phòng Xúc tiến Thị trấn

thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)
Toki-shi, Tokitsu-cho, Tokiguchi ２１０１

０５７２-５４-１２０７
8:30～17:00

thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ) 8:30～17:00

Kani shi, Hiromi 1-1

０５７４-６２-１１１１

(số máy lẻ：５５２２，５５２３，５５２６，５５２

７)

Kani shi, Shimoedo １１８５－７
０５７４－６０－１１２２
※thứ 7, chủ nhật có những ngôn ngữ có thể đáp

ứng

thứ 2～thứ 6 (thứ 4 ngày nghỉ định kỳ) 9:00～18:00

10:00～12:00

13:00～16:00

Gifu Media Cosmos Tầng 1

Gifu shi, shijicho 40-5

０５８－２６３－１７４１

thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ) 8:30～17:15

Minokamo-shi, Kobi-cho, Shimokobi ２６１０－１
０５０－１７３１－７５８３

Quầy tư vấn chung

8:30～17:15 Ogaki shi, Marunouchi 2-29

０５８４－４７－８５４６

hàng ngày

trừ ngày nghỉ định kỳ (thứ 3)
8:30～17:15

Ogaki shi, Murohonmachi 5-51

０５８４－８２－２３１１
tiếng Bồ Đào Nha

thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)
Kakamigahara-shi, Nakasakura-cho 2-186

０５８－３８３－１４１７8：30～16:30

Phòng phát triển thành phố Minokamo

Minokamo shi, Ohtacho １７５２－１, tầng 1 tòa nhà

Noritake

０５７４－４２－６２６２
Minokamo shi, Ohtacho ３４３１-１

０５７４－２５－２１１１　số máy lẻ ３６４・３６
６

tiếng Bồ Đào Nha
Ogaki shi, Esagi-cho ４２２－３
０５０－１７３１－８０２７

tiếng Tagalog



Ngôn ngữ Ngày Thời gian TEL

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Tây Ban Nha

tiếng Trung thứ 2・thứ 3・thứ 5・thứ 6 9:00～16:00

Gifu shi, Gotsubo １－９－１

(Tầng 3, tòa nhà tổng hợp văn phòng lao động tỉnh

Gifu) ０５８－２４７－２３６８

tiếng Tagalog thứ 5・thứ 6 9:00～16:30

Tajimi-shi, Otowa-cho ５－３９－１

(Tầng 3, tòa nhà tổng hợp văn phòng lao động

Tajimi)

０５７２－８８－８００１

Ngôn ngữ Ngày Thời gian TEL

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Trung

tiếng Tagalog

thứ 2～thứ 6

(trừ ngày nghỉ lễ)
9:30～16:30

Gifu shi, 1-9-1 Gotsubo

０５８－２０６－５０６３

tiếng Bồ Đào Nha thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)

tiếng Trung thứ 2･thứ 3・thứ 5・thứ 6

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Tagalog

tiếng Bồ Đào Nha
thứ 2～thứ 6

(trừ ngày nghỉ lễ)
9:00～17:00

Seki-shi, Hongo doori ４－６－１０

０５７５－２２－３２２３(tổng đài)

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Tây Ban Nha

tiếng Tagalog

thứ 2～thứ 6

(trừ ngày nghỉ lễ)
9:00～16:00

Minokamo-shi, Fukuda-cho １－２０６－９

０５７４－２５－２１７８(tổng đài)

tiếng Bồ Đào Nha
thứ 4 của tuần thứ 1 và tuần thứ 3

(trừ ngày nghỉ lễ)
9:00～16:00

Ogaki shi, Marunouchi ２－２９

tầng 6, Ủy ban hành chính Ogaki shi

０５８４－４７－７５７１

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Tagalog

tiếng Bisaya

tiếng Anh

thứ 2～thứ 6

(trừ ngày nghỉ lễ)
9:30～17:00

Kani shi, Hiromi １－５

tầng 1, tòa hội nghị tổng hợp Kani shi

０５７４－６０－５５８５

Ngôn ngữ Ngày Thời gian TEL

tiếng Việt thứ 2・thứ 4・thứ 6 ０１２０－２５０－１６８

tiếng Trung thứ 2・thứ 4・thứ 6 ０１２０－２５０－１６９

tiếng Indoneshia thứ 3・thứ 5 ０１２０－２５０－１９２

tiếng Tagalog thứ 3・thứ 7 ０１２０－２５０－１９７

tiếng Anh thứ 3・thứ 7 ０１２０－２５０－１４７

tiếng Thái thứ 5・thứ 7 ０１２０－２５０－１９８

tiếng Campuchia thứ 5 ０１２０－２５０－３６６

tiếng Myanma thứ 6 ０１２０－２５０－３０２

Ngôn ngữ Ngày Thời gian TEL

Cục quản lý

xuất nhập cảnh

Nagoya

Trung tâm thông tin

(Liên quan đến lưu trú và nhập cảnh

của người nước ngoài)

tiếng Anh

tiếng Trung

tiếng Tây Ban Nha

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Tagalog

thứ 2～thứ 6 (trừ ngày lễ・trừ ngày nghỉ

tết)

Cần đặt lịch hẹn

thứ 2～thứ 6 (trừ ngày lễ・trừ ngày nghỉ

tết)

※Cần đặt lịch hẹn trước

Quầy tư vấn hướng nghiệp

Quầy tư vấn điều kiện làm việc cho người lao động nước ngoài

Tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ - Cơ quan quản lý thực tập

sinh kỹ năng người nước ngoài OTIT

【Quầy tư vấn dành cho thực tập sinh kỹ năng. Tư vấn

những vấn đề trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày,

chế dộ thực tập, vấn đề lao động】

Tên đoàn thể　

Quầy việc làm một cửa dành cho người nước ngoài

Kani

Khác

8:30～16：00
０５７０－０５２２５９
(ＦＲＡＴsố chuyên đặt lịch hẹn：１４０＃)

Trung tâm thông tin tổng hợp về tư cách lưu trú cho

người nước ngoài

(Những câu hỏi đơn giản như: giấy tờ cần thiết để làm

thủ tục)

Quầy tư vấn/ hỗ trợ lưu trú「ＦＲＡＴ」

(Tư vấn liên quan đến toàn bộ đời sống ngoại trừ thủ

tục nhập cảnh/tư cách lưu trú)

Tên đoàn thể

11:00～19:00

thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ) 9:30～16:00

Gifu shi, Kinryuu-cho ５－１３

Tầng 3, tòa nhà tổng hợp văn phòng tỉnh Gifu

０５８－２４５－８１０２

9:00～16:00

Tên đoàn thể

Hello work Gifu

Góc dịch vụ việc làm cho người nước ngoài

Tên đoàn thể

Văn phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động

9:00～17:00
Tajimi-shi, Otowa-cho ５－３９－１

０５７２－２２－３３８４ (tổng đài)

Ogaki shi, Fujie-cho １－１－８
０５８４－８０－５０６１

Hello work Seki

Góc dịch vụ việc làm cho người nước ngoài

tiếng Anh

tiếng Trung

tiếng Hàn

tiếng Tây Ban Nha

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Việt

tiếng Tagalog

tiếng Nepan

tổng:１６ Ngôn ngữ

thứ 2～thứ 6 (trừ ngày lễ・trừ ngày nghỉ

tết)
8:30～17:15

０５７０－０１３９０４
(Số điện thoại chung toàn quốc)

０３－５７９６－７１１２
(Số dùng cho ＰＨＳ・điện thoại ＩＰ・gọi từ

nước ngoài)

Hello work Tajimi

Góc dịch vụ việc làm cho người nước ngoài

Hello work Ogaki

Góc dịch vụ việc làm cho người nước ngoài

Trung tâm làm việc Ogaki

Hello work Minokamo

Góc dịch vụ việc làm cho người nước ngoài

thứ 2~ thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ)

Văn phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động Gifu

Phòng Lao động Gifu, Phòng Tiêu chuẩn Lao động,

Bộ phận Giám sát



Ngôn ngữ Ngày Thời gian TEL

tiếng Anh

tiếng Trung

tiếng Hàn

tiếng Tây Ban Nha

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Việt

tiếng Tagalog

tiếng Nepan

tiếng Thái

tiếng Indoneshia

Ngày thường

(trừ ngày lễ・trừ ngày nghỉ tết)
9:00～17:00 ０５７０－０７８３７７

tiếng Anh

tiếng Trung

tiếng Hàn

tiếng Tagalog

tiếng Bồ Đào Nha

tiếng Việt

tiếng Nepan

 tiếng Tây Ban Nha

tiếng Indoneshia

tiếng Thái

Ngày thường (trừ ngày nghỉ tết) 9:00～17:00 ０５７０－０９０９１１
Số điện thoại tư vấn nhân quyền cho người nước ngoài

 - Bộ Tư Pháp

Hou terasu

 (Trung tâm cung cấp thông tin đa ngôn ngữ)

Tên đoàn thể


